
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:         /QĐ-STC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày       tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung, 

lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên  
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/202014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ, máy photocopy trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên năm 2023; 

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2007/BCĐG-MHP ngày 

20/7/2023 của Công ty TNHH tư vấn thiết bị và đầu tư Minh Hưng Phát về việc 

Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hoà 

nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo Thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu số 2023088/BCTĐ-HL ngày 08/8/2023 của Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ tư vấn Hoàng Lê về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hoà nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên; Biên bản Thương thảo thỏa thuận khung mua sắm tập trung, lắp đặt máy 

điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày 03/8/2023. 

Theo đề nghị của Hội đồng mua sắm tài sản tập trung tỉnh Thái Nguyên 

năm 2023: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung, 

lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 

 - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Miền 

Bắc  

 - Địa chỉ: Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 
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 - Giá trúng thầu: 3.671.701.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm bảy 

mươi mốt triệu bảy trăm linh một nghìn đồng chẵn./.)  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

 - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.  

 Điều 2: Tổ chức thực hiện 

Giao Hội đồng mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 

2023 tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định. 

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng mua sắm tập 

trung tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023, Kho bạc nhà nước, Công 

ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Miền Bắc và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận : 

- Như điều 3; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lưu: VT, HCSN- HĐMSTSTT 
(Linh). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Vũ Thị Anh Dung 
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PHỤ LỤC DANH MỤC  
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STC ngày     /8/2023 của  Sở Tài chính) 

 

STT 
Tên danh mục mời 

thầu 

Tên trúng thầu/ Ký 

mã hiệu, hãng sản 

xuất, xuất xứ hàng 

hóa 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

A Điều hòa treo tường 

1 

Điều hòa treo tường; 

Loại máy 1 chiều 

lạnh; Công suất: 

9.000 BTU 

Tên: Máy lạnh 

Reetech RTV9-TC-

BI/RCV9-TC-BI; 

Xuất xứ: Thái Lan; 

Nhãn hiệu: Reetech; 

Model: RTV9-TC-

BI/RCV9-TC-BI 

159 Chiếc 5.610.000 891.990.000 

2 

Điều hòa treo tường; 

Loại máy 1 chiều 

lạnh; Công suất: 

12.000 BTU 

Tên: Máy lạnh 

Reetech RTV12-TC-

BI/RCV12-TC-BI; 

Xuất xứ: Thái Lan; 

Nhãn hiệu: Reetech; 

Model: RTV12-TC-

BI/RCV12-TC-BI 

165 Chiếc 6.435.000 1.061.775.000 

3 

Điều hòa treo tường; 

Loại máy 1 chiều 

lạnh; Công suất: 

18.000 BTU 

Tên: Máy ĐHKK 

Nagakawa NIS-

C18R2T28; Xuất xứ: 

Malaysia; Nhãn hiệu: 

Nagakawa; Model: 

NIS-C18R2T28 

58 Chiếc 10.230.000 593.340.000 

4 

Điều hòa treo tường; 

Loại máy 1 chiều 

lạnh; Công suất: 

24.000 BTU 

Tên: Máy lạnh 

Reetech RTV24-TC-

BI/RCV24-TC-BI; 

Xuất xứ: Thái Lan; 

Nhãn hiệu: Reetech; 

Model: RTV24-TC-

BI/RCV24-TC-BI 

11 Chiếc 13.750.000 151.250.000 

5 
Điều hòa treo tường; 

Loại máy 2 chiều; 

Tên: Máy lạnh 

Reetech RTV9H-
4 Chiếc 7.249.000 28.996.000 
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STT 
Tên danh mục mời 

thầu 

Tên trúng thầu/ Ký 

mã hiệu, hãng sản 

xuất, xuất xứ hàng 

hóa 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Công suất: 9.000 

BTU 

BK-BT/RCV9H-BK-

BT; Xuất xứ: Thái 

Lan; Nhãn hiệu 

Reetech; Model: 

RTV9H-BK-

BT/RCV9H- BK-BT 

6 

Điều hòa treo tường; 

Loại máy 2 chiều; 

Công suất: 12.000 

BTU 

Tên: Máy lạnh 

Reetech RTV12H-

BK-BT/RCV12H-

BK-BT; Xuất xứ: 

Thái Lan; Nhãn hiệu 

Reetech; Model: 

RTV12H-BK-

BT/RCV12H-BK-BT 

37 Chiếc 8.250.000 305.250.000 

7 

Điều hòa treo tường; 

Loại máy 2 chiều; 

Công suất: 18.000 

BTU 

Tên: Máy lạnh 

Reetech RTV18H-

BK-BT/RCV18H-

BK-BT; Xuất xứ: 

Thái Lan; Nhãn hiệu 

Reetech; Model: 

RTV18H-BK-

BT/RCV18H-BK-BT 

27 Chiếc 12.100.000 326.700.000 

B Điều hòa tủ đứng      

8 

Điều hoà tủ đứng; 

Loại máy 1 chiều 

lạnh; Công suất 

24.000 BTU 

Tên: Máy ĐHKK 

Nagakawa NP-

C28DH+; Xuất xứ: 

Malaysia; Nhãn hiệu: 

Nagakawa; Model: 

NP-C28DH+ 

 

6 Chiếc 19.250.000 115.500.000 

9 
Điều hoà tủ đứng; 

Loại máy 2 chiều; 

Tên: Máy ĐHKK 

Nagakawa NP-

A28DH+; Xuất xứ: 

2 Chiếc 21.450.000 42.900.000 
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STT 
Tên danh mục mời 

thầu 

Tên trúng thầu/ Ký 

mã hiệu, hãng sản 

xuất, xuất xứ hàng 

hóa 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Công suất 24.000 

BTU 

Malaysia; Nhãn hiệu: 

Nagakawa; Model: 

NP-A28DH+ 

10 

Điều hoà tủ đứng; 

Loại máy 1 chiều 

lạnh; Công suất 

28.000 BTU 

Tên: Máy ĐHKK 

Nagakawa NP-

C28DH+; Xuất xứ: 

Malaysia; Nhãn hiệu: 

Nagakawa; Model: 

NP-C28DH+ 

8 Chiếc 19.250.000 154.000.000 

Tổng cộng    3.671.701.000 
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